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SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
I. Đề tài:                  MỘT SỐ BIỆN PHÁP
GIÚP TRẺ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
( NHÓM 24 – 36 THÁNG)
II.  Đặt vấn đề:
- Trẻ em ở lứa tuổi từ 24 đến 36 tháng tuổi, là giai đoạn bắt đầu phát triển và hình thành nhân cách con người nhất là bắt đầu phát triển các giác quan bẩm sinh sẵn có.Vì vậy trẻ nhỏ rất còn non nớt, về trí tuệ, thể chất. Vì vậy  trẻ không tự phát triển lên được mà cần có sự giáo dục của người lớn. Vì vậy vai trò của người giáo viên đóng vai trò rất quan trọng đối với trẻ, để giúp trẻ phát triển, trí tuệ và hoàn thiện nhân cách. 
- Người ta thường nói “ Trẻ lên ba cả nhà học nói” thật đúng như vậy, vì ở lứa tuổi này trẻ mới bắt đầu hình thành vốn từ nên việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ, theo tôi là một yếu tố quan trọng không thể thiếu được trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của trẻ nhất là trẻ chậm nói. 
Hầu hết ngay từ đầu năm, lớp tôi phụ trách có rất nhiều cháu không nói, nói chưa rõ, từ này lẫn lộn từ kia, lời nói chưa chính xác, nói chưa trọn câu, vốn từ còn hạn chế, bản thân cha mẹ của các cháu mà tôi đang dạy, phần lớn là người lao động, nên ít quan tâm đến việc tập nói phát triển ngôn của các cháu.

Là cô giáo chủ nhiệm của lớp nhà trẻ nhóm 24 đến 36 tháng tuổi, tôi rất băn khoăn, lo lắng, suy nghĩ mình nên tìm những  giải pháp gì để cho trẻ phát triển ngôn ngữ một cách có hiệu quả. Chính vì nguyên nhân ấy đã thôi thúc tôi, qua thời gian tìm tòi, tôi có được những sáng kiến để áp dụng vào thực trạng của lớp mình. Chính vì những thực tế trên, nên tôi chọn đề tài“Một số biện pháp giúp trẻ phát triển ngôn ngữ nhóm trẻ 24 đến 36 tháng tuổi
III. Cơ sở lý luận:
Trong cuộc sống hằng ngày, hoạt động giao tiếp, nhu cầu giao tiếp là  một trong những yếu tố giúp cho ngôn ngữ trẻ phát triển. Như chúng ta đã biết, sự phát triển ngôn ngữ gắn liền với tư duy logic để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, là vấn đề quan trọng cần đặc ra phải tổ chức hoạt động giao tiếp trong đó hình thức nghe và tập cho trẻ phát âm là hình thức rất quan trọng đặc biệt là tranh, chuyện, những đồ dùng trực quan… Bởi lẻ, thế gíơi đồ vật là kết tinh của năng lực con người, năng lực tư duy và năng lực sáng tạo. Một trong những năng lực tìm tàng và bí ẩn của trẻ mầm non là nói chuyện với nhau, quá trình đó tưởng như diễn ra rất tự nhiên, bình thường với mọi trẻ nhưng nó lại là một trong yếu tố quyết định cả bước ngoặc phát triển của trẻ sau này. Vì vậy chương trình  giáo dục mầm non mới với lứa tuổi mầm non ở thế giới cũng như ở Việt Nam đã đặc vấn đề phát triển ngôn ngữ ở vị trí quan trọng và nghiêm túc. Trong đó giáo viên đóng vai trò quan trọng và là góp phần thúc đẩy quá trình  phát triển một cách tích cực nhất, trên bước đường phát triển về kỷ năng về ngôn ngữ và giao tiếp, những kỷ năng sống của trẻ, giáo viên là người phát hiện để hình thành những kỷ năng ngôn ngữ, chia sẻ những khám phá của trẻ trong các hoạt động sử dụng ngôn ngữ của trẻ.
IV-Cơ sở thực tiển:

- Năm học 2011-2012, tôi được nhà trường phân công phụ trách nhóm trẻ Hà Nha tổng số 18/ 20 trẻ. 
*  Đặc điểm tình hình: 
1. Thuận lợi:


- Được Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện đến lớp nhà trẻ.

- Tạo điều kiện cho giáo viên tiếp thu những kinh nghiệm bổ ích , các cháu ở độ tuổi này rất thích hoạt động, vận động vui chơi cùng bạn thích bắt chước người lớn, được trò chuyện, dỗ ngọt, động viên, vỗ về thích hiếu động… Từ đó tạo cho tôi hưng phấn luôn tìm tòi sáng tạo để qiúp trẻ phát huy tính tích cực trong mọi hoạt động nhất là  trong lĩnh vực phát triển ngôn ngũ.

          - Trẻ trong lớp cùng một độ tuổi.


- Trường lớp khang trang, lớp học rộng rãi, thoáng mát, có đủ đồ dùng đồ chơi cho trẻ tham gia các hoạt động theo chương trình giáo dục mầm non hiện nay.


- Phụ huynh nhiệt tình, quan tâm đến  việc chăm sóc các cháu.


2. Khó khăn:


- Các cháu độ tuổi 24 đến 36 tháng hầu hết còn rất nhỏ không thể tự mình thực hiện các hoạt động về vệ sinh, ăn, ngủ mà phần lớn là nhờ sự qiúp đỡ của người lớn mà đặc biệt là cô giáo, người luôn gần gũi với trẻ hằng ngày. 


- Đa số trẻ còn nhỏ, đến lớp thường hay khóc nhè, thời tiết thường xuyên thay đổi đột ngột nên việc chăm sóc trẻ gặp rất nhiều khó khăn

          - Trẻ ở độ tuổi này còn quá nhỏ nên việc sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp còn hạn chế, một số trẻ phát âm chưa rõ ràng, đa số trẻ còn chậm, trong các  hoạt động. 

- Một số phụ huynh chưa quan tâm đến các cháu.


- Trước những khó khăn như vậy, tôi rất băn khoăn phải giáo dục và rèn luyện trẻ như thế nào và bằng những biện pháp gì để tất cả các cháu ở lớp phát triển ngôn ngữ cho trẻ một cách hiệu quả, không những ở trường lớp, mà còn ở gia đình, cũng như ở mọi lúc mọi nơi.

- Một số trẻ thụ động chưa phát huy tính tích cực của mình trong các hoạt động hàng ngày. 

V. Nội dung nghiên cứu:

Để khắc phục những vấn đề nêu trên giúp cho trẻ phát triển ngôn ngữ, ở trong lớp tùy theo tình hình từng thời điểm thích hợp, tôi áp dụng một số biện pháp để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ như sau:


1. Biện pháp 1: 
Gìờ hoạt động “Nhận biết tập nói, làm quen văn học”


 Chuẩn bị giờ học: Trước khi vào giờ học, tôi trò chuyện  cùng với trẻ nhằm giứp trẻ có tinh thần sảng khoái và vui vẻ.

 Chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho giờ học như đồ dùng trực quan, tranh chuyện, mô hình minh hoạ.
 Từ cảm xúc của giờ học. Vào giờ học tôi tạo tình huấn để kích thích tính ham hiểu biết cho trẻ.
 Ví dụ: Khi dạy trẻ tìm hiểu quan sát về “con gà” tôi sẽ làm mô hình về một bãi cỏ, một ngôi nhà, và một cô bé đang làm động tác cho gà ăn trên màng hình.
Cấu tạo giờ học rõ ràng: Vào đầu giờ học bằng nhiều hình thức khác nhau tôi giới thiệu cả lớp biết mục đích của giờ học hôm nay.

Ví dụ: Khi kể chuyện “ Thỏ con không vâng lời” Tôi có thể cho trẻ chơi trò chơi “Con thỏ” hoặc trò chơi “về đúng nhà”

Phát huy tính tích cực đối với từng cá nhân trẻ trong giờ học: Khi trẻ tích cực tiếp thu tiếng nói của người khác và hiểu được nó. Trong giờ học tôi luôn tạo điều kiện cho tất cả các cháu lớp tôi được nói, bởi vì trẻ cần phải phát âm thật đúng những từ khó để giúp trẻ dễ hiểu hơn vì tiếng nói cần phải đúng thì mới hiểu  ý nghĩa của nó.
Trong khi giảng dạy, tôi luôn nói chậm rãi, rõ ràng, không vội vàng để giúp trẻ suy nghĩ và động viên trẻ trả lời, tôi luôn quan tâm đến những câu nói lắp, hướng dẫn cháu đối thoại, qua đó giúp cho trẻ phát huy tính tích cực, trong giờ học tôi luôn tạo tình huấn cho trẻ trả lời, khi trẻ trả lời tôi yêu cầu trẻ nói to, rõ ràng để cho các bạn cùng nghe và cô luyện phát âm đúng cho trẻ,  để tạo sự hứng thú cho cả lớp. Trong khi đàm thoại tôi luôn động viên trẻ nói tròn câu, phát âm thật rõ và chú ý đến việc trẻ phát âm. Để đạt được mục đích này trong một lúc tôi đặt từ 2 đến 3 câu hỏi về cùng một nội dung.
2.Biện pháp 2: 

Tự sáng tác một số bài thơ theo lứa tuổi nhằm giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.

BÉ ĐI NHÀ TRẺ                                   ĐÔI DÉP

Bé đi nhà trẻ                                           Đôi dép đẹp

Thường hay thỏ thẻ                                Đôi dép xinh

Ăn nhanh ngủ khoẻ                               Gĩư chân đẹp
Ai thấy điều vui                                     Luôn trắng tinh

Khen bé đi trẻ 

Sao mà ngoan ghê.

            CÚN BÔNG                                   QUẢ CAM
Cún bông nhà bé                            Qủa cam nho nhỏ

Đã bị ốm rồi                                   Có vỏ xanh xanh

Bé thương Cún lắm                        Cam có nhiều chất

Cún ơi! Cún ơi                                Dinh dưỡng cho bé
             TẾT ĐẾN!
          Tết đến! tết đến

           Mai vàng nở rộ

           Khoe màu áo mới

           Bước sang năm mới

           Bé cũng như hoa

           Được mặc áo mới

           Chúc tết ông bà

Với biện pháp này tôi nhận thấy rằng các cháu rất tích cực, tham gia vào hoạt động học cùng cô và cùng bạn. Tuy nhiên với các bài thơ ở lứa tuổi này, tôi đã sưu tầm một số bài thơ trên sách báo, tập chí, những bài thơ đó qua một thời gian đưa vào dạy cho trẻ, thấy không phù hợp, vì khi trẻ đã thuộc lòng trẻ sẽ nhàm chán. Chính vì vậy tôi đã tự sáng tác thêm một số bài thơ với những từ gần gũi, đơn giản phù hợp với trẻ nhằm tạo điều kiện để trẻ phát âm, trẻ được nói,Từ đó mở rộng vốn từ cho trẻ.
3.Biện pháp 3:
Hoạt động ngoài trời là phương pháp tốt để rèn luyện phát triễn ngôn ngữ,  cho các cháu tham quan có mục đích, có hướng dẫn, giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, làm cho tâm hồn trẻ phong phú, giúp trẻ tích luỹ những hình ảnh, những biểu tượng về thế giới xung quanh, giúp trẻ cũng cố những kiến thức đã học, luyện cách phát âm cho trẻ và  phát triển vốn từ.
Ví dụ: Khi cho trẻ tham quan vườn cây của bé, tôi giới thiệu cho trẻ về tên các loại cây như: Cây bàn, cây phượng….. cho trẻ đọc theo cô.

Đặc biệt về công nghệ thông tin trong lớp học đây là hình thức mới lạ đối với trẻ, vì vậy tôi phải luôn  luôn tìm tòi, sáng tạo, làm sao có thật nhiều hình ảnh đẹp để phục vụ cho tiết dạy của mình, vì ở lứa tuổi này trẻ rất thích hình ảnh trực quan vì nó sẽ giưp trẻ chú ý hơn, giúp trẻ trả lời chính xác hơn những kiến thức đã được học. Chính vì vậy tôi thường xuyên lên mạng tìm kiếm những trang web để thu nhập những thông tin tư liệu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy.
4. Biện pháp 4:

Trong hoạt động sinh hoạt hằng ngày như: Ăn, ngủ, mặc… cũng có nhiều thuận lợi để phát triển ngôn ngữ, nó tích luỹ từ ngữ đặc biệt quan trọng đến việc phát triển ngôn ngữ, rất nhiều thuận lợi đối với việc phát triển ngôn ngữ.
Ví dụ: Trong giờ đón trẻ, cô có thể trò chuyện với trẻ những câu hỏi thật đơn giản: “ Hôm nay ai đưa con đi học” ‘ Hôm nay đến lớp con thấy có gì mới” “ Sáng nay con ăn gì”…….
5.Biện pháp 5:

Trò chơi cũng là phương pháp tốt để trẻ phát triển ngôn ngữ. Trong quá trình chơi trẻ biết truyền đạt cho bạn những gì mình biết, thậm chí ngay khi trẻ dành những đồ chơi mà trẻ thích sẽ giúp trẻ bộc phát một số từ ngữ để giao tiếp, lúc này tôi là người quan sát trẻ động viên trẻ tham gia chơi tích cực nhưng cần lưu ý không nên để xảy ra tình trạng cắn, béo nhau…Tôi luôn thay đổi chủ đề chơi, trò chơi giúp trẻ phát triển toàn diện, tôi luôn chú trọng đến việc mở rộng kiến thức và từ ngữ cho trẻ trong các trò chơi như trò chơi phân vai.
Ví dụ: Ở góc phân vai, chơi đóng vai các thành viên trong gia đình, trẻ phải biết gọi tên” Ông, bà, ba, mẹ, anh….”Trẻ có thể tự phát ngôn những từ, câu rất tự nhiên trong giao tiếp mà ta không thể ngờ được. Nếu quan sát trẻ chơi với nhau đây chính là điều kiện tốt để góp phần vào việc làm giàu vốn từ và rèn luyện khả năng diễn đạt cho trẻ.

6.Biện pháp 6:

Ngoài những biện pháp nêu trên, trong giờ học, giờ chơi..tôi còn nhận thấy rằng để trẻ phát triển ngôn ngữ một cách tích cực, cần phải tạo cho trẻ khoảng không gian tự do thoả mái để cho trẻ tự do trò chuyện, nói những gì trẻ thích, tôi cũng thường xuyên trò chuyện với trẻ mọi lúc mọi nơi, có như vậy mới sửa sai  phát âm của trẻ, luyện trẻ phát âm chính xác, rõ ràng mạch lạc. Đây cũng là một trong những biện pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong việc qiúp trẻ phát triển ngôn ngữ.
VI.  Kết quả nghiên cứu:
- Qua thời gian rèn luyện và áp dụng một số biện pháp giúp trẻ phát triển ngôn ngữ trẻ lớp tôi đã đạt được một số kết quả như sau:
- Đa số các cháu trong lớp ngoan, cháu tiến bộ nhiều hơn, giờ học trẻ chú ý tập trung.  

- 90% vốn từ của trẻ phát triển rõ rệt, trẻ nói rõ ràng, nói nhiều câu, trẻ phát âm chính xác mạch lạc hơn.
- 85% kinh nghiệm sống của trẻ đã làm phong phú hẳn lên, trẻ hứng thú tham gia vào giờ học và các hoạt động.

-Tuy nhiên ở những biện pháp trên tôi thấy bản thân tôi được trao dồi kiến thức và kinh nghiệm dạy trẻ qua các hoạt động. Được phụ huynh và đồng nghiệp tín nhiệm

 VII/ - Kết luận:
Cô giáo là người mẹ thứ hai của trẻ, do đó cô phải mẫu mực, kiên trì, chịu khó tìm tòi học hỏi và luôn có biện pháp mới, sáng tạo trong việc giảng dạy và chăm sóc trẻ. Cô giáo luôn dành nhiều thời gian, ở mọi lúc mọi nơi trò chuyện về trẻ trong mọi hoạt động và chú ý đến những cháu cá  biệt, có biện pháp giáo dục trẻ phù hợp. 
Động viên khen thưởng hoặc sửa sai kịp thời nhằm khích thích để trẻ phát triển ngôn ngữ một cách có hiệu quả 
Muốn giáo dục trẻ đạt được kết quả tốt phải có sự thống nhất giữa hai cô trong lớp, cũng như phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. 
- Trên đây là một số kinh nghiệm rút ra từ thực tế ở lớp, dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường. 
- Với thành quả trên tôi tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được ở lớp  và khắc phục những hạn chế để đảm bảo theo yêu cầu của Bộ giáo dục- Đào tạo về qiúp trẻ phát triển ngôn ngữ.

                                            “Không có việc gì khó

                                   Chỉ sợ lòng không biền

                                   Đào núi và lấp biển

                                   Quyết chí ắt làm nên”

Cái điều “Làm nên” ở đây mà tôi mong muốn là làm sao mình có thể đem lại cho trẻ sự yêu thương, vui vẻ, quan tâm bằng cả tấm lòng của cô giao nuôi dạy trẻ, đó là câu nói động viên tôi rất nhiều trong công tác chăm sóc giáo dục nuôi dạy trẻ trong lớp nhà trẻ rất vất vả.
VIII . Đề nghị:
Để tạo cho trẻ có môi trường hoạt động, lớp học phải có đầy đủ thiết bị để úng dụng công nghệ thông tin.
Phụ huynh luôn kết hợp chặc chẽ với giáo viên.                               
IX. Tài liệu tham khảo:
1/ Tài liệu tập huấn chương trình giáo dục mầm non mới dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non của phòng GD & ĐT Đại Lộc
2/ Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non chu kỳ II ( 2004- 2007) Tác giả: Trần Thị Thanh, Đặng Thu Quỳnh, Trần Thị Nga, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thanh Giang, Nguyễn Thị Thư.

3/ Tài liệu bồi dưỡng thường xuyện cho giáo viên mầm non mới chu kỳ II ( 2004- 2007) quyển 2 Tác giã: Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Thu Quỳnh, Nguyễn Mai Chi, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Thu, Trần Thị Thu Hà,Hoàng Văn Yến, Hồ  Lam Hồng
4/ Nhà xuất bản giáo dục.

                                                             Đại Đồng, ngày 05 tháng 01 năm 2012
                                                                          Người viết
                                                                              Trần Thị Bảy
MỤC LỤC
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